TUẦN 7

  
Thứ  hai ngày 15 tháng 10 năm 2018

TOÁN

Tiết 31:                                          LUYỆN TẬP

A.Mục tiêu  Giúp HS củng cố về:

-Kĩ năng thực hiện phép cộng , phép trừ và biết cách thử lại phép cộng , phép 

trừ các số tự nhiên 

- Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn.

*Trọng tâm: Nắm được cách  cộng ,trừ  thành thạo và biết cách thử lại .

B. Đồ dùng dạy học:


- Phiếu bài tập.                                        - Vở ô li + SGK.

C. Các hoạt động dạy - học

	  Hoạt động của GV

I. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng.

II. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:

2/ Thực hành:

 a. Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu vài HS nêu lại cách thử lại của phép trừ

b. Bài 2: ( Thực hiện tương tự bài 1) 

     - Yêu cầu vài HS nêu cách thử lại của phép trừ.

 c. Bài 3: 

 GV phát phiếu bài tập.

 - Yêu cầu HS nêu cách tìm số bị trừ và 

tìm 1 số hạng

d. Bài 4: (Dành cho HS khá - giỏi )
-Gọi HS đọc yêu cầu.

 e. Bài 5: ( Dành cho HS khá - giỏi )

-GV yêu cầu HS đọc đề bài và nhẩm, không đặt tính.

III. Củng cố- dặn dò :
- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau. Biểu thức có chứa hai chữ
	Hoạt động của HS
- 1 em chữa bài tập 4 vở bài tập toán.

-1 em nêu các bước thực hiện tính trừ.

- 1 em đọc yêu cầu.

- 1 em làm mẫu tính rồi thử lại.

- Cả lớp làm vở ô li   

- 3 em chữa trên bảng 

  35 462           Thử lại:   62 981

+27 519                       -  35 462

   62 981                         27 519

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 em làm mẫu tính rồi thử lại.

- Cả lớp làm vở ô li - 3 em làm bảng lớp

   4025              Thử lại: 3713

-    312                         +  312

   3713                            4025

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp làm phiếu -2 HS chữa bài.

- Lớp nhận xét chốt ý.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS chữa bài.

Bài giải

 Núi Phan- xi- păng cao hơn núi Tây Côn 

Lĩnh và cao hơn là:

 3143 - 2428 = 715 (m) 

                  Đáp số: 715 m

- Vài em đọc bài làm - Lớp nhận xét.

+ Số lớn nhất có 5 chữ số là 99 999, số 

bé nhất có 5 chữ số là 10 000, Hiệu của 2 

số này là 89 999.

-2 em lần lượt nêu cách thử lại của phép trừ và phép cộng 



TẬP ĐỌC
Tiết 13:     
                           TRUNG THU ĐỘC LẬP

A- Mục đích, yêu cầu
-  Đọc trơn toàn bài. Đọc diễn cảm bài văn thể hiện tình cảm với giọng đọc phù hợp.

-  Hiểu các từ ngữ trong bài. 

- Hiểu ý nghĩa của bài: Tình cảm yêu thương thiếu nhi, mơ ước về tương lai tươi đẹp của các em thiếu nhi và  đất nước của anh chiến sĩ trong đêm trung thu độc lập đầu tiên của nước ta.

  * Trọng tâm:HS luyện đọc lưu loát và diễn cảm đoạn 2. Hiểu nội dung bài.

GDKNS: - Xác định giá trị

               - Đảm nhận trách nhiệm (xác định nhiệm vụ của bản thân)

B- Đồ dùng dạy- học
      - Tranh minh hoạ SGK. Bảng phụ

C- Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ
II. Dạy bài mới
1/ Giới thiệu chủ điểm và các bài đọc: SGV 150

2/ Luyện đọc và tìm hiểu bài

a) Luyện đọc:
 - GV hướng dẫn luyện phát âm

 - Giúp học sinh hiểu từ ngữ khó

 - GV ghi từ khó lên bảng.

 - GV đọc diễn cảm toàn bài

b)Tìm hiểu bài
+ Anh chiến sĩ nghĩ tới Trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào ?

+ Trăng thu trong bài có gì đẹp ?

+ Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước ta trong những năm sau độc lập ntn ?

 + Vẻ đẹp đó có gì khác so với hiện tại ?

 + Hiện nay cuộc sống có giống với điều anh chiến sĩ đã mong ước không ?
 + Em mơ ước về tương lai sau này đất nước ta như thế nào ?

+ GV rút ra nội dung chính của bài.

Tình cảm yêu thương thiếu nhi, mơ ước về tương lai tươi đẹp của các em thiếu nhi và  đất nước của anh chiến sĩ trong đêm trung thu độc lập đầu tiên của nước ta.

c)Hướng dẫn đọc diễn cảm

- GV đọc mẫu đoạn 2.

- Cho HS thi đọc diễn cảm.

- GV nhận xét, biểu dương HS đọc diễn cảm hay.

III.Củng cố, dặn dò:

 - Nêu ý nghĩa của bài.

 - GV nhận xét tiết học, chuẩn bị cho tiết học sau.


	2 em đọc bài : chị em tôi

- Trả lời câu hỏi SGK

- Mở sách quan sát tranh chủ điểm, nêu nội dung. Quan sát tranh trong bài.

- 1 HS giỏi đọc toàn bài.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

+ Luyện đọc phát âm tiếng khó đọc.

+ Đọc từ  chú giải.

+ Luyện đọc câu .

- HS đọc thầm theo nhóm đôi.

- 1 -> 2 em đọc cả bài. 

- Nghe theo dõi sách

 + Anh đứng gác ở trại trong đêm Trung thu độc lập đầu tiên.

 - 2 học sinh trả lời

 - Lớp nhận xét, bổ xung

 - 1 em nêu

 + Đất nước giàu có, hiện đại

 - Nhiều học sinh tự liên hệ

+ Nhiều em nêu mơ ước của mình.

- HS nêu và ghi lại ý chính của bài:

- 3 em nối tiếp đọc 3 đoạn

 - Học sinh nghe

 - Lớp luyện đọc đoạn 2

 - Mỗi tổ cử 1 em thi đọc đoạn 2

 - 2 em đọc cả bài.

- 2 HS: Tình cảm thương yêu các em nhỏ và mơ ước của anh chiến sĩ về tương lai tươi đẹp của đất nước.



KĨ THUẬT

Tiết 7 


       KHÂU ĐỘT THƯA 

A. Mục tiêu : 

- HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa .

- Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.

 - Hình thành thói quen làm việc kiên trì cẩn thận .

* Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.

B. Đồ dùng dạy hoc:

   - Quy trình khâu đột thưa. Mẫu khâu đột thưa .

   - Vải, kim, chỉ, kéo, phấn vạch .

C. Các hoạt động dạy -học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ: 

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho tiết học. 

II. Dạy bài mới :
1/Giới thiệu bài.

2/ Giảng bài.

*HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu 

- GV giới thiệu mẫu khâu đột thưa

+ Em có nhận xét gì về mặt phải của đường khâu?

+ Em có nhận xét gì về mặt trái của đường khâu ? Thế nào là khâu đột thưa ?

*HĐ2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật 

- Treo tranh quy trình khâu đột thưa

- Nêu quy trình khâu đột thưa ?

- Hướng dẫn thao tác bắt đầu khâu, khâu mũi thứ nhất, khâu mũi thứ hai, khâu các mũi tiếp theo, kết thúc đường khâu.

- Gọi 1, 2 HS đọc mục 2 của phần ghi nhớ 

- Cho HS thực hành khâu 

+ GV bao quát chung và giúp đỡ HS yếu khâu .

III.Củng cố - dặn dò :

- GVnhận xét chung giờ học, nhận xét chung ý thức học tập của HS .

- Chuẩn bị đồ dùng để giờ sau thực hành khâu đột thưa và trưng bày sản phẩm.
	- HS để dụng cụ học tập lên trước mặt để GV kiểm tra và để học bài mới 

- HS mở SGK đọc bài.

- Quan sát hình vẽ 1( SGK) và TLCH

+ Đặc điểm của mũi khâu đột thưa: ở mặt phải đường khâu, các mũi khâu cách đều nhau giống như đường khâu các mũi khâu thường.

+ ở mặt trái đường khâu. Mũi khâu sau lấn lên1/3 mũi khâu trước liền kề. Khi khâu đột thưa phải khâu từng mũi một

- Quan sát Hình 2, 3, 4 SGK 

+ Vạch đường dấu .

+ Khâu đột thưa theo đường dấu ( khâu từ phải sang trái ) ...

- Khâu từ phải sang trái lùi 1 tiến 3 -

- Không rút chỉ quá chặt hoặc quá lỏng 

+ Khâu đến cuối đường khâu thì xuống kim để kết thúc đường khâu như cách kết thúc đường khâu thường 

- 2 HS đọc mục 2 phần ghi nhớ 

- HS thực hành tập khâu đột thưa trên giấy kẻ ô li với các điểm cách đều một ô trên đường dấu 

- 1, 2 HS nhắc lại quy trình khâu đột thưa vừa học.





LỊCH SỬ

Tiết 7:    CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO

( Năm 938 )

A.Mục tiêu :

   - HS biết vì sao có trận Bạch Đằng.

   - Kể lại diễn biến chính về diễn biến của trận Bạch Đằng.

   - Trình bày được ý nghĩa của trận Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc. 

B.Chuẩn bị :
   - Hình trong SGK phóng to & phiếu học tập.

C.Các hoạt động trên lớp :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ:
 + Hai Bà Trưng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào ?

 + Cuộc k/n Hai Bà Trưng có ý nghĩa như thế nào?

  - GV nhận xét.

II. Bài mới :

1. Giới thiệu : ghi đề bài 
 2 .Các hoạt động:
  a/ Nguyên nhân:- Yêu cầu HS đọc SGK 

  - GV phát phiếu học tập cho HS .

  - GV yêu cầu HS điền dấu x vào ô trống những thông tin đúng về Ngô Quyền :

  ( Ngô Quyền là người Đường Lâm (Hà Nội)

   ( Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ .

   ( Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Hán .

   ( Trước trận Bạch Đằng Ngô Quyền lên ngôi vua .

  - GV yêu cầu vài em dựa vào kết quả làm việc để giới thiệu một số nét về con người Ngô Quyền.
  - GV nhận xét và bổ sung .

   b/ Diễn biến: - GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn : “Sang đánh nước ta … hoàn toàn thất bại” để trả lời các câu hỏi sau :

   + Cửa sông Bạch Đằng ở đâu  ?

   + Quân Ngô Quyền đó dựa vào thuỷ triều để làm gì ?

   + Trận đánh diễn ra như thế nào ?

   + Kết quả trận đánh ra sao ?

  - GV yêu cầu một vài HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến trận BĐ.
  - GV nhận xét, kết luận: Quân Nam Hán sang xâm lược nước ta . Ngô Quyền chỉ huy quân ta, lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông Bạch Đằng nhử giặc vào bói cọc rồi đánh tan quân xâm lược (năm 938) .

   c/ ý nghĩa: - GV phát phiếu theo nhóm 4 và yêucầu HS thảo luận : 

   + Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đó làm gì ?

   + Điều đó có ý nghĩa như thế nào ?

  - GV tổ chức cho các nhóm trao đổi để đi đến kết luận: Mùa xuân năm 939 , Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa . Đất nước được độc lập sau hơn một nghỡn năm bị PKPB đô hộ .

III. Củng cố - Dặn dò :

 - Cho HS đọc phần bài học trong SGK .

- Về nhà tìm hiểu thêm một số truyện kể về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền .
- Chuẩn bị bài tiết sau: “ôn tập”.
	- 2 HS trả lời. .

- HS khác nhận xét , bổ sung .

- HS điền dấu x vào trong PHT của mình .

- Vài HS nêu. 

- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi .

- HS nhận xét ,bổ sung .
- 3 HS thuật diễn biến trận đánh trên sông Bạch Đằng .

- HS các nhóm thảo luận và trả lời.

- Các nhóm khác nhận xét , bổ sung .

- HS lắng nghe .

- HS đọc, cả lớp theo dõi.



Thứ  ba ngày 16 tháng 10 năm 2018
TOÁN

Tiết 32                          BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ

A.Mục tiêu:Giúp HS:
- Nhận biết một số biểu thức đơn giản có chứa 2 chữ.

- Biết tính giá trị của  biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ.

- Giáo dục lòng yêu mến môn học.

*Trọng tâm: Nắm được cách tính giá trị của biểu thức có chứa 2 chữ.

B. Đồ dùng:

- Bảng phụ viết VD và kẻ bảng theo mẫu SGK( chưa ghi số)

C. Các hoạt động dạy - học:


180


31

	94


	a + b

	800

	5000

	88492

	85930


	b + a

	800

	5000

	88492

	85930



	- Yêu cầu HS nhắc lại các bước tính giá trị của biểu thức có chứa 2 chữ.
	



CHÍNH TẢ( nhớ - viết)

Tiết 7: 

             GÀ TRỐNG VÀ CÁO

 A- Mục đích, yêu cầu-  Nhớ- viết lại chính xác, trình bày đúng các dòng thơ lục bát một đoạn trích trong bài thơ GàTrống và Cáo.
   -  Tìm đúng, viết đúng chính tả những tiếng bắt đầu bằng tr / ch để điền vào chỗ trống  hợp với nghĩa đã cho .

 * Trọng tâm:Nhớ- viết lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trích bài Gà Trống và Cáo.
B- Đồ dùng dạy - học 

      - Một số tờ phiếu viết sẵn nội dung BT2a hoặc 2b.

      - Những băng giấy nhỏ để HS chơi trò chơi viết từ tìm được khi làm BT3.

C- Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I.Kiểm tra bài cũ:

- GV nhận xét .

II. Dạy bài mới
1/ Giới thiệu bài: Nêu MĐ- YC giờ học

2/Nôị dung:

a/ Hướng dẫn học sinh nhớ viết

 - GV nêu yêu cầu bài.

 - GV đọc đoạn thơ 1 lần.

- GV yêu cầu học sinh nêu cách trình bày thể thơ lục bát.

 + Trong bài thơ có tên riêng nào?

 + Lời nói trực tiếp được viết như thế nào?
 - Cho học sinh viết chữ khó

 - Cho HS tự nhớ viết bài.

 - Chấm 10 bài, nhận xét bài viết của HS.
bHướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài tập 2 (lựa chọn2a)

 - GV nêu yêu cầu bài tập 

- Phát phiếu cho học sinh thảo luận nhóm.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

Bài tập 3( lựa chọn a)

- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi:

“Tìm từ nhanh”

- GV nêu cách chơi:

- Phát cho mỗi học sinh 2 băng giấy

- Ghi từ tìm được vào băng giấy

- GV nhận xét.

III.Củng cố, dặn dò
 - GV nhận xét tiết học. 

 - Về nhà chuẩn bị bài 2
	- 2 học sinh làm lại bài tập 3: mỗi em tự viết lên bảng lớp 2 từ láy có tiếng chứa âm đầu s/x.

- 1 em đọc thuộc đoạn thơ cần viết

 - HS đọc thầm đoạn thơ nêu nội dung đoạn thơ.

 - Nêu cách trình bày

+ Gà Trống, Cáo

 + Sau dấu 2 chấm, mở ngoặc kép

 - Luyện viết chữ khó vào nháp

 - Nhớ bài, tự viết vào vở, đổi vở soát lỗi.
 - Nghe nhận xét, tự chữa lỗi

 - HS nêu yêu cầu bài 2

 - HS làm bài theo cặp  vào phiếu

 - 1 em làm bảng phụ - Treo bảng phụ, chữa bài. 

 - Lớp chữa bài theo lời giải đúng

 - 1 em đọc yêu cầu bài 3

- Nghe GV phổ biến cách chơi.

- Dán băng giấy lên bảng

- Nghe, thực hiện .





LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 13:   
CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM

A- Mục đích, yêu cầu
- Nắm được quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.

- Biết vận dụng quy tắc đó để viết đúng một số tên riêng Việt Nam.

-Rèn kĩ năng nói, viết .

*Trọng tâm: Nắm được cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.

B- Đồ dùng dạy- học
      - Bảng phụ ghi họ, tên riêng, tên đệm của người VN

      - Phiếu bài tập ghi ND bài tập . Bản đồ địa phương.

C- Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ: 

 - GV nhận xét.

II. Dạy bài mới
1/ Giới thiệu bài: 

2 /Dạy bài mới:

a) Phần nhận xét:
 - GV nêu nhiệm vụ để học sinh nhận xét
 + Mỗi tên riêng gồm mấy tiếng?

 + Chữ cái đầu mỗi tiếng viết như thế nào?
 - GV nêu kết luận

b) Phần ghi nhớ:
 - GV nêu những lưu ý khi viết tên riêng người Tây Nguyên.

 - Treo bảng phụ viết phần ghi nhớ.

c) Phần luyện tập:
    Bài tập 1

 - GV nêu yêu cầu, kiểm tra học sinh viết

 - Lưu ý học sinh danh từ chung không viết hoa: số nhà, phố, phường,…
     Bài tập 2
 - GV nêu yêu cầu bài tập

 - Kiểm tra học sinh viết Đ/S , nhận xét 

    Bài tập 3

 - GV phát phiếu cho học sinh làm bài theo nhóm . Treo bản đồ

 - Nhận xét, chốt lời giải đúng

III.Củng cố, dặn dò
 - GV nhận xét giờ học.

 - Dặn học sinh học thuộc ghi nhớ, chuẩn bị cho bài sau.


	- 1 em làm lại bài 1 tiết 12

- 1 em làm bài 2 tiết 12

 - Nghe, mở sách theo dõi.

- 1 em đọc yêu cầu của bài

 - 2 em nêu

 - 1->2 em nêu

 - Học sinh nhắc lại

 - Nghe, thực hành viết: Kông- hoa,…
- 3 em đọc ghi nhớ, cả lớp đọc thầm

+ HS đọc và xác định yêu cầu

- HS tự viết tên mình và địa chỉ nhà mình vào vở BT.

 - 2 em thực hành viết bảng. Lớp nhận xét

+ Đọc và xác định yêu cầu của bài.

- Tự viết tên phường, thành phố mình

 - 2 em làm bảng lớp. HS khhác bổ sung.

+  HS đọc và xác định yêu cầu

 - Thảo luận nhóm, làm bài vào phiếu

 - Đại diện nhóm đọc kết quả.

 - 2->3 em chỉ bản đồ

 - Nêu tên các địa danh đã ghi

 - Các nhóm khác bổ sung

+ 2HS nêu lại phần ghi nhớ.




ĐẠO ĐỨC

Tiết 7: 

            TIẾT KIỆM TIỀN CỦA   

A-  Mục tiêu:

- HS hiểu được vì sao cần phải tiết kiệm tiền của và tiết kiệm tiền của như thế nào?.

- Biết thực hiện tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi...trong sinh hoạt hàng ngày.

- Giáo dục ý thức biết đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; không ủng hộ những hành vi, việc làm lãng phí.

GDKNS:  - Kĩ năng bình luận, phê phán việc lãng phí tiền của.

                - Kĩ năng lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân.

B- Tài liệu và phương tiện: Tranh ảnh ở SGK - Vở BT

C-  Các hoạt động dạy học:            Tiết 1

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I-Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 1 HS lên kể về ý kiến của mình đã bày tỏ với bố mẹ hoặc thầy cô.

- GV đánh giá nhận xét.

II-Bài mới:
1/ Giới thiệu bài và ghi đầu bài.

2/ Bài giảng:

Hoạt động 1: 

- Hướng dẫn HS thảo luận nhóm 2.

- GV giao nhiệm vụ cho HS : Đọc và trao đổi thông tin SGK.

 - Gọi HS trả lời , các nhóm khác bổ sung.

+ Vì sao cần tiết kiệm ? 

GV kết luận:

 Tiết kiệm là một thói quen tốt, là biểu hịên của con người văn minh, xã hội văn minh.

Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến thái độ 

( BT 1 SGK)

- Gọi HS nêu từng ý kiến của BT 2 tán thành hay không tán thành

- Gọi HS lên bảng trình bày ý kiến của mình.

Kết luận: Các ý kiến c, d là đúng.

Hoạt động 3: Hoạt động nhóm 2.

Nội dung làm BT2.

- Tổ chức lớp nhận xét, bổ sung.

GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK và tự liên hệ.

   III.Củng cố - Dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại nội dung bài.Về sưu tầm truyện, tấm gương về tiết kiệm.

- Chuẩn bị bài học sau.
	- 2 HS trả lời câu hỏi và chữa bài tập theo yêu cầu của GV

- Lớp theo dõi nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc to thông tin ở sgk

- Thảo luận nhóm 2 theo câu hỏi ở SGK

- Đại diện các nhóm trình bày.

+ Em sẽ làm gì với mỗi tình huống?

+ Vì tiền bạc là của cải là mồ hôi công sức của người lao động.

- 1 HS đọc phần ghi nhớ ở SGK

- HS thảo luận nhóm đôi.

- 2-3 HS lên bảng trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu SGK. - Thảo luận và đưa ra nhận xét.

- HS thảo luận những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm tiền của.

- HS nhắc lại phần bài học ở SGK

- HS tự liên hệ về ý thức tiết kiệm của bản thân.




Tiết 2
	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I- Kiểm tra bài cũ:
- Hỏi HS thế nào là tiết kiệm tiền của? 

- Nêu 1 việc làm thể hiện tiết kiệm tiền của em?.

- GV đánh giánhận xét.

II - Bài mới:
1/ Giới thiệu bài và ghi đầu bài.

2/ Bài giảng:

Hoạt động 1: 

- Hướng dẫn HS làm việc cá nhân BT4.

- GV giao nhiệm vụ cho HS 

- Gọi HS chữa BT và giải thích.

GV kết luận: Các việc làm: a, b, g, h, k là thể hiện tiết kiệm tiền của. Còn c, d, đ, e, i là lãng phí tiền của.

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - đóng vai ( bài 5 ).

- GV giao nhiệm vụ cho HS: Mỗi nhóm đóng vai 1 tình huống.

- Gọi HS lên bảng đóng vai trình bày cách giải quyết.

- Tổ chức lớp nhận xét: cách ứng xử đã phù hợp chưa? Có cách nào khác không?

Bài 6: Hoạt động cá nhân

- GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK và tự liên hệ.

- GV nhận xét đánh giá

III.Củng cố- Dặn dò:
- Gọi HS nhắc lại nội dung bài.

- Chuẩn bị bài 5.
	- 2 HS Trả lời câu hỏi của GV về nội dung bài học trước.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS tự làm bài trong SGK vào vở của mình. Nếu HS chọn đáp án nào thì ghi chữ cái đầu ra vở nháp.

- 2 - 3 HS lên bảng trình bày ý kiến.

Lớp nhận xét, bổ sung.

+ Cho HS tự liên hệ với bản thân.

- 1 HS đọc yêu cầu SGK. - Thảo luận và đóng vai.

- HS chia nhóm 6 thành 3 cặp thảo luận 1 tình huống sau đó lên trình bày cách giải quyết .

- HS  nêu những việc làm của mình đã thực hiện để tiết kiệm tiền của.

- HS nhắc lại phần ghi nhớ 

- HS về nhà thực hành tiết kiệm tiền của mọi lúc mọi nơi.
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Tiết 33                       TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

A. Mục tiêu:Giúp HS:
- Chính thức nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.

- Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong 1 số trường hợp đơn giản.

- áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng để thử phép cộng.

*Trọng tâm: Nắm  được  tính chất giao hoán của phép cộng  để áp dụng vào  bài tập tính nhanh .

B. Đồ dùng dạy học:


- Bảng kẻ sẵn như SGK không viết số ở cột 2, 3, 4.

C. Các hoạt động dạy - học:

	 Hoạt động của GV
 I. Kiểm tra bài cũ: 

 Gọi  HS chữa bài tập 

II. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài.

2/ Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng

 - GV treo bảng phụ đã kẻ như SGK.

 - GV cho a và b nhận giá trị.

 - Yêu cầu HS làm tương tự với các giá trị khác.

    => Nhận xét: Giá trị của a + b và b + a luôn luôn bằng nhau.

   = > Kết luận( SGK T45).

 * Thực hành:

 a. Bài 1: GV chép bài tập lên bảng.

b. Bài 2: GV chép đề bài.

    Hỏi: Muốn điền được số vào chỗ chấm ta dựa vào đâu để làm bài?

 c .Bài 3: ( Dành cho HS khá - giỏi )

 GV dán phiếu đã chép đề bài lên bảng.

III.Củng cố- dặn dò :

- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau. Biểu thức có chứa ba chữ .
	Hoạt động của HS
- 1 em chữa bài tập 4 vở bài tập.

- 3 em  mang vở bài tập GV kiểm tra.

- HS tính giá trị của a + b và b + a rồi so sánh 2 tổng đó

 -  a = 20; b = 30 thì a + b = 20 + 30 = 50

     b + a = 30 + 20 =50

-Ta thấy a + b = b + a =50   

    => a + b = b +a

- 3 em đọc kết luận.

Cả lớp dựa vào tính chất giao hoán nhìn

 phép tính trên để nêu kết quả phép tính 

dưới.

- Từng nhóm nêu miệng 

-Vài em đọc bài làm 

-  Lớp nhận xét chốt ý.

- 1 HS đọc đề bài.

- Cả lớp làm vở ô li - 2 HS điền thi trên bảng -Lớp nhận xét chốt ý.

  a. 48 + 12 = 12 + 48

  65 + 297 = 297 + 65

  177 + 89 = 89 + 177

- 1 HS đọc yêu cầu.

 2 HS giải.

2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 < 4017 + 3000

- 1 HS nhắc lại tính chất giao hoán của phép cộng



KỂ CHUYỆN

Tiết 7: 
                       LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG

 A. Mục tiêu:

   1. Rèn kĩ năng nói:  - Dựa vào lời kể của cô giáo và tranh minh hoạ, HS kể lại được câu chuyện: “ Lời ước dưới trăng”.  Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt.

   - Hiểu truyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện( Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người)

   2. Rèn kĩ năng nghe:

   - Chăm chú nghe cô giáo kể chuyện, nhớ chuyện.

   - Theo dõi bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn

   *Trọng tâm: HS kể lại được truyện và hiểu nội dung ý nghĩa của câu chuyện Lời ước dưới trăng.

 B. Chuẩn bị:   

   - Tranh minh hoạ SGK

   - CB câu chuyện kể
 C. Các hoạt đông dạy - học:

	Hoạt động của GV

I. KT bài cũ: 1HS kể lại câu chuyện về lòng tự trọng mà em được nghe, được đọc

- GV đánh giá nhận xét 

 II. Dạy bài mới:
1/ GT bài: Cô kể cho các em nghe chuyện: Lời ước dưới trăng

2/ Nội dung :

a.GV kể chuyện:

" Lời ước dưới  trăng" Giọng chậm rãi, nhẹ nhàng. Lời cô bé trong chuyện tò mò, hồn nhiên. Lời chị Ngàn hiền hậu, dịu dàng.

- Kể lần 1.

- Kể lần 2 vừa kể vừa kết hợp chỉ tranh.

- Kể lần 3(Nếu cần thiết)

b.Hướng dẫn kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện:
* Kể trong nhóm:

* Thi kể chuyện trước lớp:
- Cô gái mù trong câu chuyện cầu nguyện điều gì ?

-Hành động của cô gái cho thấy cô là người như thế nào?

- Em hãy tìm kết cục vui cho chuyện ?

-GV cho HS bình bầu ra bạn kể chuyện hay nhất

III.Củng cố - dặn dò: 

- Qua câu chuyện trên, khuyên em điều gì?

 - Tập kể lại câu chuyện - Chuẩn bị  bài sau
	Hoạt động của HS
- Vài HS lên kể chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc theo yêu cầu của GV

- Q/s tranh minh hoạ(T69) SGK đọc thầm nhiệm vụ của bài kể chuyện

- HS lắng nghe GV kể chuyện 

- HS nghe GV kể và quan sát tranh:

1, Phong tục linh thiêng 

2, Cô bé đi ra hồ, gặp chị ngàn 1 cô gái mù nhưng đẹp người đẹp nết.

3, Cô gái mù dành điều ước linh thiêng và duy nhất của đời mìnhcho bác hàng xóm.

4, Cô bé ước sau này đến tuổi 15 cô sẽ dành điều ước của cô cho chị Ngàn

HS nối tiếp nhau đọc y/c

- Tập kể theo nhóm 4

- 3 tốp  mỗi tốp 4 em thi kể toàn bộ câu chuyện.
 - 2 HS kể toàn chuyện

+ Cầu nguyện cho bác hàng xóm nhà bên được khỏi bệnh

+ ....Cô là người nhân hậu sống vì người khác.

+ Mấy năm sau, cô bé ngày xưa tròn mười năm tuổi ....  Năm ấy chị Ngàn đã sáng mắt trở lại sau mội ca phẫu thuật. Giờ chị sống rất hạnh phúc. Chị đã có một gia đình: Một người chồng tốt bụng và cô con gái hai tuổi rất xinh xắn, bụ bẫm.

- 1,2 HS nêu tóm tắt nội dung ý nghĩa câu chuyện: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người



TẬP ĐỌC

Tiết 14 :  
                  Ở VƯƠNG QUỐC TƯƠNG LAI

A. Mục tiêu:
1. Biết đọc trơn, trôi chảy, đúng với 1 văn bản kịch. Cụ thể :

- Biết đọc ngắt giọng rõ ràng, đủ để phân biệt nhân vật với lời nói của nhân vật 

- Đọc đúng các từ: Vương quốc, Tin - tin, Mi - tin, sáng chế, trường sinh ...

- Biết đọc vở kịch với giọng rõ ràng, hồn nhiên, thể hiện được tâm trạng háo hức , ngạc nhiên, thán phục của Tin - tin và Mi - tin, thái độ tự tin, tự hào của những em bé ở vương quốc Tương Lai. Biết hợp tác phân vai đọc vở kịch.

 2/ Hiểu ý nghĩa của màn kịch: Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, có những phát minh độc đáo của tre em.

*Trọng tâm:Luyện đọc đúng theo giọng nhân vật - Cảm thụ nội dung vở kịch

 B/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ SGK

 C/ Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. KT bài cũ: 2 HS đọc bài: Trung thu độc lập- Trả lời câu hỏi 1; 2 

II. Dạy bài mới:                                      1/ GT bài:
2/ Luyện đọc và tìm hiểu màn 1 

"Trong công xưởng xanh"

a, GV đọc mẫu màn kịch:

b, HS đọc nối tiếp đoạn màn 1

- Màn 1 chia làm ? đoạn
- Đọc nối tiếp

+ Em hiểu thế nào là thuốc trường sinh?

c, Tìm hiểu nội dung màn kịch

+ Tin - tin và Mi - tin đến đâu và gặp những ai?

+ Vì sao nơi đó có tên là vương quốc Tương Lai?

+ Các bạn nhỏ ở công xưởng xanh chế ra những gì?

* GV đọc diễn cảm màn kịch theo cách phân vai

*Luyện đọc  và tìm hiểu màn kịch 2: "Trong vườn kì diệu"

a, GV đọc diễn cảm màn 2 

b, HS đọc nối tiếp màn kịch 2

c, Tìm hiểu nội dung màn kịch

+ Màn 2 cho em biết điều gì?

d, HD học sinh đọc diễn cảm màn 2

III.Củng cố- dặn dò:

- Vở kịch nói lên điều gì?

- Luyện đọc theo cách phân vai

- CB bài:  Nếu chúng mình có phép lạ.


	-  2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi của GV về nội dung bài học trước

- Nghe

- Quan sát tranh minh hoạ màn 1

- 3 đoạn:    Đoạn 1:  5 dòng đầu

                     Đoạn 2:  5 dòng tiếp theo

                      Đoạn 3:  7 dòng còn lại

- 6 em đọc

- HS nêu

- Luyện đọc theo cặp

- 1 HS đọc màn kịch

+ ..... Vương quốc Tương Lai, trò chuyện với những bạn nhỏ sắp ra đời.

+ Vì những người sống trên vương quốc này hiện vẫn chưa ra đời,…

+ Vật làm cho con người hạnh phúc- 30 vị thuốc trường sinh- 1 loại ánh sáng kì lạ - 1 cái máy biết bay trên không như 1 con chim- 1 cái máy ...
-  HS đọc màn kịch

- 1 HS đóng vai người dẫn chuyện

- Nghe, q/s tranh (T71) để nhận ra Tin - tin, Mi - tin và 3 em bé

- 6 em đọc bài

      Đoạn 1:  6 dòng đầu

      Đoạn 2 : 6 dòng tiếp theo

      Đoạn 3:  5 dòng còn lại

- 1 HS đọc màn kịch 2

+ Màn 2 giới thiệu những trái cây kì lạ ở vương quốc Tương Lai.

- 5 em đóng vai .... 1 em dẫn chuyện 

+ Vở kịch thể hiện ước mơ của các bạn nhỏ về 1 cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, ở đó trẻ em là những nhà phát minh giàu trí sáng tạo góp sức mình phục vụ cuộc sống

- HS về nhà tiếp tục luyện đọc theo vai và chuẩn bị cho giờ sau.



KHOA HỌC

Tiết 13
                       PHÒNG BỆNH BÉO PHÌ
A. Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể
- Nhận biết dấu hiệu và tác hại của bệnh béo phì
- Nguyên nhân và cách phòng bệnh béo phì

- Có ý thức phòng tránh bệnh béo phì. Xây dựng thái độ đúng với đối với ngu​ời bị béo phì.

* Trọng tâm:Biết cách phòng bệnh béo phì.

GDKNS:   - Kĩ năng giao tiếp hiệu quả ;kĩ năng ra quyết định.

                 - Kĩ năng kiên định.

B. Đồ dùng dạy học:

   - Hình trang 28, 29 sách giáo khoa; Phiếu học tập

 C. Hoạt động dạy và học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ: 

  - Kể tên một số bệnh do thiếu chất dinh du​ỡng?

II. Dạy bài mới
1/ Giới thiệu bài :

2/ Các hoạt động :

+ HĐ1:  Tìm hiểu về bệnh béo phì
* Mục tiêu: Nhận dạng dấu hiệu béo phì ở trẻ em. Nêu đ​ợc tác hại

* Cách tiến hành

B1: Làm việc theo nhóm

 - GV chia nhóm và phát phiếu học tập

B2: Làm việc cả lớp

 - Đại diện các nhóm trình bày

 - GV nhận xét và kết luận.

+ HĐ2: Thảo luận về nguyên nhân và cách phòng chống bệnh béo phì.

* Mục tiêu: Nêu đ​ợc nguyên nhân và cách phòng bệnh.

* Cách tiến hành

 - GV nêu câu hỏi

 + Nguyên nhân gây nên béo phì là gì ?

 + Làm thế nào để phòng tránh bệnh béo phì ?

 + Em cần làm gì khi có nguy cơ béo phì?

· Gọi các nhóm trả lời. Nhận xét và kết luận

+ HĐ3: Đóng vai:

* Mục tiêu: Nêu nguyên nhân và cách phòng bệnh do ăn thừa chất dinh d​ỡng.

* Cách tiến hành

B1: Tổ chức và h​ớng dẫn

 - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ

B2: Làm việc theo nhóm

 - Các nhóm thảo luận đ​a ra tình huống

 - Các vai hội ý lời thoại và diễn xuất

B3: Trình diễn
 - Giáo viên nhận xét và tuyên d​ương.

III.Củng cố,- dặn dò:

- Nêu  nguyên nhân và cách phòng bệnh béo phì?

- Thực hiện tốt nội dung bài.

	- Hai HS trả lời

- Nhận xét và bổ xung

+ HS mở SGK đọc và quan sát.

 - Học sinh chia nhóm

 - Nhận phiếu học tập và thảo luận

 - Đại diện nhóm trình bày
 - Nhận xét và bổ xung

- HS nêu lại kết luận.

 - 1 số học sinh trả lời:

 +  Ăn quá nhiều, hoạt động ít...

 + Ăn uống hợp lý, năng vận động

 + Ăn uống điều độ, luyện tập thể dục thể thao

 - Học sinh khác bổsung.

- 1 HS nêu lại kết luận.

 - Học sinh chia nhóm và phân vai.

 - Nhận nhiệm vụ

 - Các nhóm thực hiện đóng vai

 - HS lên trình diễn.

 - HS khác nhận xét. Về cách diễn xuất.
- 2HS nêu lại.



                                     Thứ  năm  ngày 18 tháng 10 năm 2018
MĨ THUẬT

Tiết 7                                   NGÀY HỘI HÓA TRANG

GV bộ môn soạn dạy


TOÁN

Tiết 34:                          BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ
A. Mục tiêu:Giúp HS:
- Nhận biết 1 số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ.

- Biết tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ.

- Giáo dục lòng yêu mến môn học.

*Trọng tâm:Nhận  biết và tính giá trị của biểu thức có chứa ba chữ.

B. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ đã viết sẵn VD như SGK và kẻ bảng chưa ghi số.

C. Các hoạt động dạy - học:

	          Hoạt động của GV

  I. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS chữa bài 

tập.

II. Bài mới: 

1/ Giới thiệu bài

2/ Giới thiệu biểu thức có chứa ba chữ.

- GV treo bảng phụ và nêu VD.

   -Yêu cầu HS giải thích mỗichỗ(…)trong VD chỉ gì? Và nêu vấn đề cần giải quyết.

 - GV hướng dẫn mẫu dòng đầu.

=> a + b + c là biểu thức có chứa 3 chữ.

*Giới thiệu giá trị của biểu thức có chứa ba chữ.

   - GV nêu biểu thức: a + b + c yêu cầu HS tự nêu như SGK.

  (Trường hợp còn lại làm tương tự)

   - GV hướng dẫn để HS nhận xét: 

 * Thực hành:

a. Bài 1: GV chép đề lên bảng.

   - Yêu cầu HS nêu cách làm.

b. Bài 2: ( thực hiện tương tự bài 1)

 c. Bài 3: GV chép đề lên bảng.

     - Hướng dẫn mẫu.

d. Bài 4: ( Dành cho HS khá- giỏi ).
    - Hướng dẫn HS làm bài.

- GV chữa bài ( nếu sai)

III.Củngcố- dặn dò :

- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau. Tính chất kết hợp của phép cộng
	            Hoạt động của HS
- 1 em chữa bài tập 2 vở bài tập.

- 1 em nêu tính chất giao hoán của phép trừ.

- 1 HS nhắc lại mẫu.

- Các dòng còn lại HS tự nêu GV viết vào

 bảng.

Vài HS nhắc lại.

- Nếu a = 2 ; b = 3; c = 4, thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 9

- Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.

- Một HS đọc đề bài.

- Cả lớp làm vở ô li- 2 em làm bảng lớp.

a. Nếu a = 5; b = 7; c = 10 thì a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22

- Nếu a = 9; b = 5; c = 2 thì a [image: image1.wmf]´

 b [image: image2.wmf]´

 c 

                                = 9 [image: image3.wmf]´

 5 [image: image4.wmf]´

2 = 90

-1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp làm vở -3 HS chữa bài.

a. Nếu m = 10; n = 5; p = 2 thì m + n + p 

 = 10 + 2 + 5 = 17

- Nếu m =10; n= 5; p -  thì m +( n + p )

                              = 10 + ( 2 + 5 ) = 17

 - 1 HS đọc yêu cầu.

-2 HS chữa bài.

- Nhận xét chốt ý.

a. p = a + b + c

b. p = a + b + c = 5 + 4 + 3 = 12(cm)

- 1 HS nhắc lại nhận xét như SGK.



TẬP LÀM VĂN

Tiết 13 
     LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN

A. Mục tiêu:

 - Dựa trên hiểu biết về đoạn văn của một câu chuyện gồm có nhiều đoạn (đã cho sẵn cốt chuyện) 

-Biết xây dựng đoạn văn theo cốt truyện cho trước.

-Rèn kĩ năng nói,viết 

 *Trọng tâm:Biết xây dựng đoạn văn theo cốt truyện cho trước.

B. Đồ dùng dạy học: 

  - Tranh  minh hoạ chuyện 3 lưỡi rìu để kiểm tra bài cũ 4 tờ phiếu to mỗi tờ viết nội dung chưa hoàn chỉnh của đoạn văn.

 C. Các hoạt động dạy - học 

	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ : 

- 2 học sinh kể lại chuyện 3 lưỡi rìu

- GV đánh giá nhận xét.

II. Bài mới:

1/ GT bài

2/ Nội dung :

*Bài 1 (T72)



-  Giáo viên giới thiệu tranh minh hoạ ở SGK

+ Nêu các sự vật chính trong truyện?

- Gọi HS nêu 4 sự việc chính trong chuyện- GV ghi lên bảng 

*Bài 2 (T73): 1 HS đọc và xác định yêu cầu nội dung bài tập

- Yêu cầu HS làm hoàn chỉnh1 đoạn truyện 

- Yêu cầu mỗi học sinh chỉ làm một đoạn, học sinh khá giỏi làm hai đoạn)

- Gọi 1 số HS lên trình bày bài viết của mình

( HS tập nói )

- Cả lớp theo dõi nhận xét và bổ sung.

- GV kết luận khen những học sinh có đoạn văn hay. Đọc cho HS nghe đoạn văn mẫu ở SGV 

III.Củng cố - dặn dò

- Nhận xét tiết học  :  Xem lại đoạn văn đã viết

- Hoàn chỉnh thêm các đoạn văn còn lại.
	- 1, 2 HS lên đọc bài văn Ba chiếc rìu + Cả lớp theo dõi và nhận xét

- Mở SGK (T72) 1 HS đọc cốt truyện Vào nghề, lớp theo dõi

1. Va - li - a mơ ước trở thành 
diễn viên xiếc.

2. Va - li - a xin học nghề ở rạp xiếc và được giao quét dọn chuồng ngựa.

3. Va - li  - a giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn.

4. Sau này Va - li - a trở  thành 1 diễn viên giỏi.

HS nêu : Em hãy giúp bạn hoàn chỉnh một trong những đoạn ấy
- 4 học sinh lối tiếp đọc 4 đoạn chưa hoàn chỉnh.

Học sinh làm bài tập vào vở.

- 4 em làm vào phiếu và dán lên bảng lớp nhận xét.

- Học sinh khác làm bài tập của mình

+ Vài HS lên trình bày trước lớp theo yêu cầu của GV


- Cả lớp theo dõi và nhận xét để học tập đoạn văn mẫu.

- 1, 2 HS  tóm tắt nội dung bài vừa học 

- Hoàn chỉnh bài theo yêu cầu



LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 14: 
  LUYỆN TẬP VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM

A. Mục tiêu:

- Biết vận dụng những hiểu biết về quy tắc viết hoa tên người và tên địa lí Việt Nam để viết đúng một số tên riêng Việt Nam.

 -Rèn kĩ năng nói, viết.

*Trọng tâm:Biết viết đúng tên người và 1 số tên địa lí Việt Nam

B) Đồ dùng dạy học:  

 - Bản đồ tự nhiên Việt Nam.    

C) Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. KT bài cũ :  

-  Một HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ.           

 -  Giáo viên nhận xét sửa sai

 II. Dạy bài mới  

1/ GT bài:

2/ Dạy bài mới:

 * Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 1: HS nêu yêu cầu?

 - GV gợi ý về tên của một số phố ở Hà Nội thời xưa.

- Gọi 1 số HS lên bảng ( 3 em ) viết hoa những tên riêng có trong đoạn của mình.

+ GV chốt lại lời giải đúng

- GV kiểm tra bài làm của HS.

Bài 2 :  Hoạt động nhóm 4

- GV treo bản đồ địa lý Việt Nam lên bảng. 

+ GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ lược đồ có ghi tên địa lý, tên một số danh lam thắng cảnh của nước ta .

+ GV phát phiếu cho các nhóm làm việc.

- GV kiểm tra bài làm của HS.

-GV cùng HS nhận xét về cách viết hoa

III.Củng cố- dặn dò : 

- Khi viết tên người, tên địa lý VN phải viết như thế nào?

 - Nhận xét giờ học. Xem trước bài tập 3 tiết LTVC tuần 8. 
	- 1; 2 HS lên bảng làm bài tập và trả lời câu hỏi của GV

- Cả lớp theo dõi và nhận xét

- Một học sinh đọc nội dung bài tập một.

- Một học sinh đọc giải nghĩa từ Long Thành ở cuối bài.

- HS làm vào vở,

- 3 HS làm vào phiếu dán lên bảng

- Cả lớp nhận xét

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Hoạt động nhóm 4, báo cáo. 

- HS quan sát , tìm tên trên lược đồ và ghi vào phiếu của nhóm theo yêu cầu 

VD: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hoà Bình

- Hết thời gian làm việc các nhóm báo cáo kết quả trước lớp

- Các nhóm bổ sung cho nhóm bạn

- 1, 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ trong bài học .

- HS hoàn thành bài tập vào vở và chuẩn bị bài sau.




Thứ  sáu ngày 19  tháng 10 năm 2018
TOÁN

Tiết 35                   TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

A.Mục tiêu Giúp HS:
 - Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng

- Vân dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng để tính

   bằng cách thuận tiện nhất.

- Phát triển trí thông minh của HS.

*Trọng tâm: Nắm được tính chất kết hợp của phép cộng vận dụng để tính giá trị biểu thức một cách thuận tiện .

B. Đồ dùng dạy học


- Kẻ bảng như SGK .                                       -Vở ô li + SGK


- Phiếu bài tập.

C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
I. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng.

II. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài.

 2/ Nhận biết tính chất kết hợp của

        phép cộng

 a. VD: GV treo bảng phụ đã kẻ bảng như SGK.

 - Cho VD cụ thể của a, b, c.

- Yêu cầu HS làm tương tự với các VD còn lại.

b. Tính chất: ( SGK T 45).

* Thực hành:

   a. Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

     + Hỏi: Dựa vào đâu để tính bằng cách thuận tiện nhất?

b. Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu.

     - GV giúp HS nắm chắc yêu cầu của đề bài.

III. Củng cố- dặn dò :

  - Hệ thống bài.

  - Nhận xét giờ học.
  - Chuẩn bị bài sau. Luyện tập
	Hoạt động của HS
- 1 em chữa bài tập 4 vở bài tập.

- 1 em nêu tính chất giao hoán của phép cộng

- HS tính giá trị của các hàng ra giấy nháp rồi so sánh.

- 1 HSđọc lại.

- Nếu a = 5; b = 4; c = 6 thì:

(a + b) + c = ( 5 + 4) + 6 = 15a + ( b + c) = 5 ( 4 + 6 ) = 15

=> Giá trị của biểu thức:

 (a + b) + c  = a + ( b + c )

- Vài HS đọc tính chất.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- 2-3 HS nối tiếp nêu tính chất 

 Cả lớp đọc thầm làm bài vào vở .

- 2 HS chữa bài- Lớp nhận xét chốt ý.

a. ( 3254 + 146 ) + 1698 = 3400 + 1698

                                        = 5098

b. 921 + 898 + 2079 =( 921 +2079)+898

                             = 3000 + 898 = 3898

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 1 em chữa bài -Lớp nhận xét chốt ý.

- 1 HS nêu lại tính chất kết hợp của phép trừ.



TẬP LÀM VĂN

Tiết 14
         LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN
 A. Mục tiêu:

 - Làm quen với thao tác phát triển câu chuyện 

 - Biết sắp xếp các sự việc theo trình tự thời gian 

 *Trọng tâm : Biết phát triển hoàn thiện câu chuyện

 B. Đồ dùng dạy học:

- Bảng lớp, bảng phụ

 C. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. KT bài cũ:        

Đọc truyện : “Vào nghề” ( 2 em đọc lại chuyện đã viết hoàn chỉnh ở nhà )

+ GV đánh giá và nhận xét

II. Bài mới:
1/Giới thiệu bài:

2/ Hướng dẫn làm bài tập:

- GV treo bảng phụ

- Gọi 1 HS đọc đề bài

- Gọi 2 HS đọc phần gợi ý

- GV gạch chân những từ ngữ quan trọng: Giấc mơ, bà tiên cho 3 điều ước, trình tự thời gian
- Trả lời 3 gợi ý 

- Kể chuyện trong nhóm

- Thi kể chuyện trước lớp

- NX bổ sung

- Viết bài vào vở 

- Gọi 1 số học sinh lên kể  theo bài viết của mình.

+ GV đọc câu chuyện mẫu ở sách giáo viên

III.Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét giờ học 

- Giao bài tập VN: Dặn HS viết bài chưa đạt về nhà viết lại bài cho hay hơn để giờ sau kể trước lớp.
	- 2 HS lên bảng đọc bài văn đã viết ở bài học trước.

+ Cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 2 HS đọc đề bài ở SGK

- 1 HS đọc , lớp đọc thầm

- Lần lượt từng ý làm miệng

- Tạo nhóm, kể lại câu chuyện (theo đúng trình tự )

- Đại diện nhóm kể

-  HS Viết bài vào vở

- 3 - 4 HS  đọc bài theo đúng trình tự thời gian.

1. Hoàn cảnh và giải thích

2. Thực hiện như thế nào

3.Nghĩ gì trước khi thức giấc

- Hoàn thiện bài viết của mình - theo đúng trình tự thời gian





KHOA HỌC

Tiết 14: 
PHÒNG MỘT SỐ BỆNH LÂY QUA Đ​ƯỜNG TIÊU HÓA
A. Mục tiêu : Sau bài học học sinh biết:

- Kể tên một số bệnh lây qua đ​ường tiêu hoá và nhận thức đ​ược mối nguy hiểm của các bệnh này .

 - Nêu nguyên nhân và cách đề phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng bệnh và vận động mọi người cùng thực hiện .

* Nêu nguyên nhân và cách đề phòng một số bệnh lây qua đu​ờng tiêu hoá.

B. Đồ dùng dạy-  học:  Hình trang 30, 31 SGK.

C. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ: 

- Bệnh béo phì có tác hại gì ?

- Nêu cách phòng bệnh béo phì ? 

+ GV đánh giá và nhận xét

II. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài :

2/ Các hoạt động :

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số bệnh lây qua đ​uờng tiêu hoá.

+ Trong lớp có bạn nào đã từng bị đau bụng hoặc tiêu chảy?

+ Khi đó sẽ cảm thấy thế nào?

+ Kể tên các bệnh lây truyền qua đường tiêu hoá mà em biết?

- GV giảng về triệu chứng của một số bệnh: Tiêu chảy, tả, lị.

+ Các bệnh đ​ường tiêu hóa nguy hiểm như​ thế nào?.
* HĐ 2: Thảo luận về nguyên nhân và cách phòng bệnh lây qua đư​ờng tiêu hoá.

- Làm việc theo nhóm.

+ Chỉ và nói về nội dung từng hình?

+ Việc làm nào của các bạn trong hình có thể dẫn đến bị lây qua đư​ờng tiêu hoá ? Tại sao?

+ Việc làm nào của các bạn trong hình có thể phòng được các bệnh lây qua

 đư​ờng tiêu hoá ? Tại sao?

+ Nêu nguyên nhân và cách phòng bệnh lây qua đ​ờng tiêu hoá?

*  HĐ3: Vẽ tranh cổ động.

+ Tổ chức hu​ớng dẫn.

+ Thực hành:

+ Trình bày và đánh giá.

III.Củng cố dặn dò:    

- GV nhận xét chung giờ học

- Dặn HS làm bài tập và thực hiện vệ sinh ăn uống ở gia đình.
	- 1, 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi của GV về bài học tr​ước 

+ Cả lớp theo dõi và nhận xét .

- HS mở sách giáo khoa và đọc bài

- 1,2 HS trả lời câu hỏi của GV

+ Lo lắng, khó chịu, mệt, đau, …
+ Tả, lị, tiêu chảy...

+ ...Đều có gây chết ngư​ời 

+   Lây qua đư​ờng ăn uống 

+   Dễ lây lan thành dịch

- HS quan sát các hình trang 30, 31, Trả lời câu hỏi.

- H1 : Uống nước lã - vi khuẩn gây bệnh theo vào người.

H2 : Ăn uống ở hàng, quán sẽ nhiễm vi khuẩn do ruồi, nhặng giây vi khuẩn vào thức ăn.

1. Giữ vệ sinh ăn uống.
   + Ăn sạch uống sạch

   + Không ăn thức ăn ôi thiu, nấu chư​a chín, không uống n​ước lã.

2.  Giữ vệ sinh cá nhân : Rửa tay tr​ước khi ăn và sau khi đi tiểu, tiện

3.  Giữ vệ sinh môi trường : - Diệt ruồi  - Nhà tiêu hợp vệ sinh  - Xử lí phân rác.

- HS thực hành vẽ tranh.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- Nhóm khác bổ sung.

- 2 HS nêu tóm tắt nội dung chính bài học. 





ĐỊA LÍ

Tiết 7  

    MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN
 A. Mục tiêu:   Học xong bài này học sinh biết: 

- Một số dân tộc ở Tây Nguyên.

- Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng, sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Tây Nguyên.

- Dựa vào tranh, ảnh để mô tả nhà rông và trang phục của dân tộc ở Tây Nguyên.

- Yêu quý các dân tộc ở Tây Nguyên và có ý thức tôn trọng truyền thống văn hóa của các dân tộc.

B. Đồ dùng dạy học: 

 - Phiếu học tập

 -  Tranh, ảnh về nhà ở, trang phục lễ hội, các loại nhạc cụ dân tộc của Tây Nguyên.

C. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. KT bài cũ:   

- Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Là mùa nào?
- Mô tả cảnh mùa mưa và mùa khô ở Tây Nguyên ?
II. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài - ghi bảng:

2. Các hoạt động:

a. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc sinh sống

+ Kể tên một số dân tộc ở Tây Nguyên?

+ Trong các dân tộc kể trên, những dân tộc nào sống lâu đời ở Tây Nguyên ?

+ Những dân tộc nào từ nơi khác đến?

+ Mỗi dân tộc ở Tây Nguyên có những đặc điểm gì riêng biệt (tiếng nói, tập quán, sinh hoạt)?

+ Để Tây Nguyên ngày càn giàu đẹp, nhà nước ta và các dân tộc ở đây đã và đang làm gì?

* GV: Tây Nguyên tuy có nhiều dân tộc cùng chung sống nhưng nơi đây lại là nơi thưa dân nhất nước ta.
	- 2, 3 HS lên bảng trả lời câu hỏi của GV về nội dung bài học trước .

+ Cả lớp theo dõi và nhận xét.

- Đọc SGK + Trả lời câu hỏi (mục 1) - HS quan sát tranh ảnh ở SGK

+ Ê- đê, Ba - na, Xơ - đăng, ....

+ Ê - đê, Ba - na, Gia - rai, Xơ - đăng

+ Tày, Mông, Dao, Kinh

+ Tiếng nói, tập quán sinh hoạt riêng.

+ Chung sức xây dựng Tây Nguyên trở lên ngày càng giàu đẹp. Có ý thức boả vệ môi trường…

- Nghe

	b. Nhà rông ở Tây Nguyên:

- Cho HS làm việc theo nhóm 4.

+ Mỗi buôn ở Tây Nguyên thường có ngôi nhà gì đặc biệt?

+ Nhà rông được dùng để làm gì?

+ Sự to đẹp của nhà rông biểu hiện cho điều gì?

c. Trang phục, lễ hội:
Làm việc theo nhóm đôi:

+ Người dân ở Tây nguyên nam, nữ thường ăn mặc thế nào?

+ Lễ hội ở Tây Nguyên thường được Tổ chức khi nào ?

+ Người dân ở Tây Nguyên thường làm gì trong lễ hội?

III. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét giờ học- Dặn chuẩn bị giờ sau.
	- Đọc mục 2 SGK và tranh, ảnh về nhà, buôn làng ...Thảo luận nhóm và trả lời

+ Nhà rông

+ Sinh hoạt tập thể, hội họp, tiếp khách của buôn ...

+ Giàu có, thịnh vượng của buôn.

- HS nhận xét bổ sung

- Đọc mục 3 SGK và quan sát H1  đến H6 để thảo luận các câu hỏi.- Đại diện nhóm báo cáo

+ Nam đóng khố, nữ thường quấn váy

+ Vào mùa xuân sau mỗi vụ thu hoạch

+ Múa hát, uống rượu cần

- HS đọc phần ghi nhớ ở SGK





SINH HOẠT
Tiết 6                              SINH HOẠT LỚP 
A.MỤC TIÊU:

 - Đánh giá mọi hoạt động tuần vừa qua.
 -Đề ra ph​ương h​ướng tuần sau.

-GD ý thức tự quản, ý thức v​ươn lên trong học tập.

B.NỘI DUNG SINH HOẠT:

   1.Lớp trư​ởng báo cáo HĐ của lớp trong tuần
- Tổ tr​ưởng bổ sung ý kiến.

- Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

2. GV nhận xét tuần qua của lớp :Nhiều HS chăm chú nghe giảng như :Chi,Diệp,Đoàn .Bên cạnh đó sòn một số bạn chua chăm học như :Thiện ,Phong ,Quyết ….
3.Ph​ương h​ướng:

-  Thực hiện tốt nội quy của trường lớp.
    - Thi đua học tốt, rèn luyện chăm ngoan.

    - Thực hiện tốt ATGT, tránh xa tệ nạn xã hội.  

C.Trò chơi:

   Cho Hs chơi hái hoa dân chủ
